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V/v hướng dẫn thực hiện doanh nghiệp 

có hoạt động đổi mới sáng tạo 

Vĩnh Long, ngày         tháng 7 năm 2026 

  

Kính gửi:  

- Quý cơ quan, đơn vị; 

- Quý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

 

Căn cứ Nghị quyết số 109/NQ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2026 của 

Chính phủ, cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị 

quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Kết luận 18-

KL/TW về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả 

nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu 

phấn đấu tăng trưởng “2 con số”.  

Theo đó, Chính phủ giao cho tỉnh Vĩnh Long chỉ tiêu “Tỷ lệ doanh 

nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo trong tổng số doanh nghiệp đến năm 

2030” là 40%. Năm 2026, tỉnh Vĩnh Long đã đăng ký với Chính phủ đạt 20% 

doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo trong tổng số doanh nghiệp đang 

hoạt động.  

Để đạt được các chỉ tiêu nêu trên, Sở Khoa học và Công nghệ hướng 

dẫn Quý doanh nghiệp thực hiện các hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh 

nghiệp như sau: 

I. QUY ĐỊNH VỀ DOANH NGHIỆP CÓ HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI 

SÁNG TẠO 

1. Quy định về đổi mới sáng tạo 

Đổi mới sáng tạo là hoạt động tạo ra sản phẩm mới, dịch vụ mới, quy 

trình mới, mô hình kinh doanh mới hoặc cải tiến đáng kể so với sản phẩm, 

dịch vụ, quy trình, mô hình kinh doanh đã có (khoản 3 Điều 3 Luật Khoa học, 

Công nghệ và Đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15). 

2. Doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo 

Doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo là doanh nghiệp có thực 

hiện ít nhất một trong hai hoạt động: Đổi mới sáng tạo sản phẩm; đổi mới quy 

trình sản xuất kinh doanh (Mã số 0213 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 

45/2025/TT-BKHCN ngày 15/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ quy định hoạt động thống kê ngành khoa học và công nghệ). 

2.1. Đổi mới sáng tạo sản phẩm 

Đổi mới sản phẩm: Một đổi mới sản phẩm là một hàng hóa hoặc dịch 

vụ mới hoặc được cải tiến làm cho hàng hóa hoặc dịch vụ đó khác một cách 

https://luatvietnam.vn/khoa-hoc/luat-khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-2025-so-93-2025-qh15-405696-d1.html
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đáng kể so với hàng hóa hay dịch vụ của doanh nghiệp có trước đó và hàng 

hóa hoặc dịch vụ đó đã được đưa ra thị trường. Kết quả của hoạt động này 

bao gồm sản phẩm mới hoặc sản phẩm được cải tiến về kỹ thuật như sau: 

Sản phẩm mới là sản phẩm (hàng hóa và dịch vụ) khác về đặc tính kỹ 

thuật hay tính năng sử dụng so với những sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất 

trước đó. Sự đổi mới sản phẩm như thế này có thể xuất phát từ việc áp dụng công 

nghệ mới, việc đưa ra ứng dụng mới từ kết hợp các công nghệ đang có, hoặc từ 

việc áp dụng tri thức mới. Ví dụ về những sản phẩm mới có áp dụng những 

công nghệ mới là tivi màn hình cong đầu tiên; Smartphone có camera để chụp 

ảnh selfie, là những sản phẩm mới kết hợp được các công nghệ sẵn có. Việc 

phát triển một tiện ích mới cho một sản phẩm chỉ với những thay đổi nhỏ về 

đặc tính kỹ thuật của nó chính là đổi mới sản phẩm. Ví dụ như việc giới thiệu 

một loại bột giặt mới có sử dụng hợp chất hóa học sẵn có mà trước đây được 

sử dụng như một chất trung gian cho quá trình sơn phủ. 

Sản phẩm được cải tiến về kỹ thuật là sản phẩm cũ được bổ sung hoặc 

nâng cao tính năng. Một sản phẩm đơn giản có thể được cải tiến (để có tính 

năng tốt hơn hoặc giá thành thấp hơn) bằng cách áp dụng nguyên liệu, thành 

phần mang lại tính năng cao hơn; hoặc một sản phẩm phức hợp (bao gồm một 

số bộ phận tích hợp lại) có thể được cải tiến bằng cách thay đổi một vài bộ 

phận tích hợp. Việc đưa ra hệ thống chống bó phanh (ABS) và hệ thống định 

vị toàn cầu (GPS), hay những cải tiến của những hệ thống phụ khác trong xe ô 

tô là một ví dụ về việc đổi mới sản phẩm bao hàm những thay đổi từng phần 

hoặc bổ sung thêm một trong số các hệ thống kỹ thuật phụ tích hợp. Việc sử 

dụng sợi vải thông thoáng trong sản xuất quần áo là một ví dụ về đổi mới sản 

phẩm liên quan đến việc sử dụng nguyên liệu mới giúp cải thiện hiệu suất sản 

phẩm. 

Đổi mới sản phẩm bao hàm hai loại sản phẩm cơ bản là hàng hóa và 

dịch vụ: 

Hàng hóa bao gồm các vật hữu hình và một số sản phẩm chứa đựng 

thông tin1 có thể mà thông qua đó quyền sở hữu được thiết lập và quyền sở 

hữu đó được chuyển giao thông qua giao dịch thị trường. 

Dịch vụ là các hoạt động vô hình được sản xuất và tiêu thụ đồng thời 

và nó thay đổi các điều kiện của người dùng (ví dụ: điều kiện thể chất, tâm 

lý...). Sự tham gia của người dùng thông qua thời gian, sự sẵn sàng, sự chú ý, 

sự trao đổi thông tin hoặc nỗ lực của họ thường là điều kiện cần thiết đưa đến 

sự cùng phối hợp sản xuất ra các dịch vụ của người dùng và doanh nghiệp. Do 

đó, các đặc tính hoặc ấn tượng của một dịch vụ có thể phụ thuộc vào sự tương 

tác, phối hợp của người dùng. Dịch vụ cũng có thể bao gồm một số sản phẩm 

                                                      
1 Ví dụ như: bản nhạc, bộ phim, sách điện tử,...được chứa trong đĩa CD, USB,... và CD, USB là những hàng 

hóa. Người tiêu dùng, sau khi mua, có thể chia sẻ hoặc bán lại cho người khác. 



3  

chứa đựng thông tin2. 

Sản phẩm được đổi mới là sản phẩm trước tiên phải mới đối với doanh 

nghiệp, nhưng không nhất thiết phải mới đối với thị trường của doanh nghiệp. 

Cũng không phân biệt là việc đổi mới sáng tạo đó là do doanh nghiệp thực 

hiện đầu tiên hay được thực hiện bởi doanh nghiệp khác. 

2.2. Đổi mới quy trình sản xuất kinh doanh  

Một đổi mới quy trình sản xuất kinh doanh là một quy trình sản xuất 

kinh doanh mới hoặc được cải tiến về một hoặc nhiều chức năng sản xuất 

kinh doanh làm cho quy trình khác một cách đáng kể so với quy trình sản xuất 

kinh doanh trước đó của doanh nghiệp và quy trình đó đã được doanh nghiệp 

đưa vào sử dụng. 

Quy trình sản xuất kinh doanh là quy trình liên quan đến 6 chức năng 

cơ bản của doanh nghiệp, cụ thể: (i) Sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ; (ii) Phân 

phối và lưu thông; (iii) Bán hàng và tiếp thị; (iv) Hệ thống thông tin và công 

nghệ truyền thông; (v) Điều hành và quản lý; (vi) Phát triển sản phẩm và quy 

trình sản xuất kinh doanh. 

Các loại đổi mới quy trình 

1. Sản xuất, chế biến sản phẩm: là các hoạt động biến chuyển “đầu 

vào” thành hàng hóa hoặc dịch vụ, bao gồm cả hoạt động kỹ thuật và thử 

nghiệm kỹ thuật, phân tích và chứng nhận để phục vụ cho sản phẩm. 

2. Logistic, vận chuyển nguyên vật liệu/sản phẩm, chức năng này bao 

gồm: vận chuyển và phân phối sản phẩm; kho bãi; quản lý đơn hàng. 

3. Tiếp thị và bán hàng: chức năng này bao gồm: (a) Các phương pháp 

tiếp thị bao gồm quảng cáo (về sản phẩm, trưng diện sản phẩm, đóng gói sản 

phẩm), tiếp thị từ xa, triển lãm và hội chợ, nghiên cứu thị trường và các hoạt 

động khác để phát triển thị trường mới. (b) Phương pháp và chiến lược định 

giá. (c) Hoạt động bán hàng và hậu mãi, bao gồm cả các hoạt động hỗ trở 

khách hàng và quan hệ khách hàng. 

4. Thông tin và truyền thông: là hoạt động duy trì và bảo đảm hệ thống 

thông tin và truyền thông, bao gồm: (a) Phần cứng và phần mềm; (b) Xử lý dữ 

liệu và cơ cở dữ liệu; (c) Bảo hành và sửa chữa; (d) Dịch vụ web và các hoạt 

động thông tin liên quan đến máy tính. Các chức năng này có thể được cung 

cấp bởi các bộ phận khác nhau. 

5. Quản lý và hành chính, chức năng này bao gồm: (a) Quản lý kinh 

doanh chung và kinh doanh chiến lược, bao gồm cả việc triển khai trách 

nhiệm công việc; (b) Quản trị doanh nghiệp (pháp lý, kế hoạch và quan hệ 

công chúng); (c) Kế toán, kiểm toán, thanh toán và các hoạt động tài chính 

hoặc bảo hiểm khác; (d) Quản lý nhân sự (đào tạo và bồi dưỡng, tuyển dụng 

                                                      
2 Ví dụ như: : bản nhạc, bộ phim, sách điện tử,... được lưu giữ trên Đám mây điện toán và người tiêu dùng 

phải trả phí (dịch vụ, bản quyền,...) khi muấn truy cập đến các bản nhạc, bộ phim, cuốn sách để sử dụng và 

phải tuân thủ các quy định về bản quyền như: không được sao chép, chia sẻ cho người khác. 
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nhân viên, tổ chức nơi làm việc, cung cấp nhân sự tạm thời, quản lý tiền 

lương, hỗ trợ y tế); (e) Mua sắm; (f) Quản lý các mối quan hệ bên ngoài với 

các nhà cung cấp, đối tác... 

6. Phát triển sản phẩm: các hoạt động để nhận dạng, xác định, phát triển 

hoặc điều chỉnh các sản phẩm hoặc quy trình sản xuất kinh doanh của một 

doanh nghiệp. Chức năng này có thể được thực hiện một cách có hệ thống 

hoặc thông qua một nhiệm vụ riêng, và được thực hiện trong doanh nghiệp 

hoặc thu được từ các nguồn bên ngoài. Chịu trách nhiệm về các hoạt động này 

có thể do một bộ phận riêng biệt hoặc do các bộ phận có các chức năng khác 

phụ trách, ví dụ: bộ phận sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ. 

II. CÁC BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP CÓ HOẠT 

ĐỘNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

1. Doanh nghiệp trực tiếp hoặc ký hợp đồng với các tổ chức khoa 

học và công nghệ thực hiện các hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh 

nghiệp 

Doanh nghiệp trực tiếp tổ chức thực hiện hoặc ký hợp đồng với các tổ 

chức khoa học và công nghệ thực hiện các hoạt động đổi mới sáng tạo trong 

doanh nghiệp, gồm 14 hoạt động sau (Điều 57 Nghị định 268/2025/NĐ-CP): 

“1. Nhận chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu công nghiệp 

(phí cấp phép, phí chuyển nhượng, phí đối với bí quyết công nghệ); kết quả 

nghiên cứu, giải pháp chuyển đổi số; mua thông tin về công nghệ, tài liệu 

thiết kế, quy trình công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, phần mềm hỗ trợ; 

2. Thuê, mua thiết bị kiểm tra, đo lường, kiểm soát chất lượng trong 

quá trình nâng cấp, hoàn thiện quy trình công nghệ, đưa công nghệ mới vào 

sản xuất, sản xuất thử nghiệm; sửa chữa, mua sắm, thuê tài sản (hoặc cơ sở 

vật chất, trang thiết bị) phục vụ trực tiếp thực hiện dự án có nội dung sáng tạo 

công nghệ, tạo lập, khai thác, phát triển quyền sở hữu trí tuệ; 

3. Mua nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, năng lượng phục vụ trực tiếp 

sản xuất thử nghiệm để hiệu chỉnh và hoàn thiện quy trình công nghệ, dây 

chuyền sản xuất (bao gồm cả sản xuất thử nghiệm loạt sản phẩm đầu tiên); 

4. Triển khai nhiệm vụ đổi mới sáng tạo được thực hiện bởi: Thành 

viên tham gia thực hiện; kỹ thuật viên, lao động hỗ trợ; thuê chuyên gia trong 

nước, nước ngoài phối hợp thực hiện. Các chức danh tham gia thực hiện 

nhiệm vụ, tiêu chí xác định chuyên gia trong nước, nước ngoài thực hiện theo 

hướng dẫn của Bộ KH&CN; 

5. Thuê chuyên gia tư vấn về chuyển giao công nghệ, đàm phán hợp 

đồng chuyển giao công nghệ, tư vấn pháp lý, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn 

kỹ thuật, năng suất, chất lượng, đăng ký, bảo hộ, quản lý, khai thác quyền sở 

hữu trí tuệ; thiết kế kiểu dáng công nghiệp; 

6. Đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và ngoài nước về chuyển giao bí 

quyết công nghệ, tiếp nhận, vận hành và làm chủ công nghệ, năng suất, chất 



5  

lượng, sở hữu trí tuệ; quản lý công nghệ, quản trị công nghệ và cập nhật công 

nghệ mới; 

7. Mua sắm dịch vụ thuê ngoài để hỗ trợ ứng dụng công nghệ, chuyển 

giao công nghệ, thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo, hỗ trợ đổi mới sáng tạo 

và khởi nghiệp; thuê phòng thí nghiệm hoặc cơ sở thử nghiệm; 

8. Thiết kế công nghệ sản xuất, dây chuyền sản xuất; chuẩn hóa tài liệu 

kỹ thuật, công nghệ; tính toán thiết lập các thông số vận hành; thiết kế, chế 

tạo mẫu thử, khuôn mẫu, sản phẩm mới; thử nghiệm, kiểm nghiệm, đánh giá 

chất lượng sản phẩm; hiệu chỉnh công nghệ, dây chuyền sản xuất mới; 

9. Triển khai thử nghiệm đối với sản phẩm xuất khẩu chủ lực của quốc 

gia do tổ chức thử nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế thực hiện; chứng nhận hợp 

chuẩn, chứng nhận hợp quy do cơ quan nhà nước chỉ định theo quy định của 

pháp luật; hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn quốc tế; thử nghiệm, 

giám định, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo tiêu chuẩn quốc 

tế; áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng; xây 

dựng và áp dụng tiêu chuẩn hệ thống quản lý mới, hệ thống truy xuất nguồn 

gốc, thực hành nông nghiệp tốt, nông nghiệp hữu cơ, năng suất xanh và sản 

xuất thông minh; đăng ký lưu hành sản phẩm, hàng hóa; 

10. Triển khai sử dụng dịch vụ mới, sản phẩm mới là kết quả của nhiệm 

vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, tổ chức, cá 

nhân Việt Nam thực hiện nhằm thúc đẩy thương mại hóa kết quả nhiệm vụ 

thông qua thị trường; 

11. Đăng ký bảo hộ, khai thác, phát triển quyền sở hữu trí tuệ ở trong 

nước và nước ngoài; 

12. Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, diễn đàn, tọa đàm khoa học, 

công tác phí trong nước, hợp tác quốc tế (đoàn ra, đoàn vào); điều tra, khảo 

sát thu thập số liệu; văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, in ấn; 

13. Đầu tư trang thiết bị, máy móc, dây chuyền sản xuất để phục vụ cho 

việc ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ và đổi 

mới sáng tạo; 

14. Các hoạt động khác có liên quan trực tiếp đến hoạt động đổi mới 

sáng tạo, hỗ trợ thực hiện đổi mới sáng tạo theo các quy định pháp luật liên 

quan.” 

2. Doanh nghiệp tổ chức thực hiện hoạt động đổi mới sáng tạo và 

đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu 

Doanh nghiệp tổ chức thực hiện hoạt động đổi mới sáng tạo với dạng 

nhiệm vụ đổi mới sáng tạo, sau khi có kết quả đề nghị Sở Khoa học và Công 

nghệ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo không sử dụng ngân sách nhà nước theo Điều 64 Nghị định 

268/2025/NĐ-CP. 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới 
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sáng tạo không sử dụng ngân sách nhà nước là việc cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền tổ chức đánh giá, cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo không sử dụng ngân sách nhà nước theo 

yêu cầu của tổ chức nhằm thúc đẩy doanh nghiệp thương mại hóa kết quả 

khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm mới, dịch vụ 

mới. 

III. CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CÓ HOẠT 

ĐỘNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

Doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo sẽ được tham gia các 

chính sách hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ; chuyển giao công nghệ và đổi 

mới đổi mới công nghệ, ứng dụng kết quả nghiên cứu, phát triển thị trường 

khoa học và công nghệ; áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống 

quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất 

thông minh, dịch vụ thông minh; tham gia các chương trình đào tạo của quốc 

tế. Cụ thể: 

1. Hỗ trợ kinh phí đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong và nước 

ngoài 

Theo Nghị quyết số 44/2025/NQ-HĐND, ngày 22/12/2025 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, 

kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây 

trồng mới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Các nội dung hỗ trợ 

gồm: 

1.1. Hỗ trợ đăng ký bảo hộ trong nước 

a) Đăng ký bảo hộ sáng chế: Mức hỗ trợ: 30 triệu đồng/đơn được chấp 

nhận hợp lệ.  

b) Đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới: Mức hỗ trợ: 30 

triệu đồng/đơn được chấp nhận hợp lệ. 

c) Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp: Mức hỗ trợ: 15 triệu 

đồng/văn bằng bảo hộ.  

d) Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu: Mức hỗ trợ: 15 triệu đồng/văn bằng bảo 

hộ. 

1.2. Hỗ trợ đăng ký bảo hộ ở nước ngoài: 

Đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu và giống cây trồng 

mới được nộp đơn tại tổ chức quốc tế hoặc quốc gia khác: Mức hỗ trợ: 60 

triệu đồng/đơn được chấp nhận hợp lệ hoặc văn bản tương đương theo quy 

định của quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận đơn. 

2. Hỗ trợ chuyển giao công nghệ và đổi mới đổi mới công nghệ, ứng 

dụng kết quả nghiên cứu, phát triển thị trường khoa học và công nghệ 

Theo Nghị quyết số 29/2025/NQ-HĐND, ngày 10/12/2025 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định chính sách hỗ trợ chuyển giao và đổi 
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mới công nghệ, ứng dụng kết quả nghiên cứu, phát triển thị trường khoa học 

và công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Các nội dung hỗ trợ gồm: 

2.1. Hỗ trợ đổi mới công nghệ 

a) Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ có liên kết hợp tác để 

triển khai các nhiệm vụ bao gồm: chuyển giao, đổi mới công nghệ, đào tạo, 

thuê chuyên gia hướng dẫn vận hành, sản xuất sản phẩm theo công nghệ mới. 

b) Mức hỗ trợ: 30% tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ, tối đa 2,5 tỷ 

đồng/nhiệm vụ. 

2.2. Hỗ trợ dự án chuyển giao công nghệ 

a) Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ dự án chuyển giao công nghệ, bao gồm: Bí 

quyết kỹ thuật; kiến thức kỹ thuật về công nghệ được chuyển giao dưới dạng 

phương án công nghệ, quy trình công nghệ, giải pháp kỹ thuật, công thức, 

thông số kỹ thuật, bản vẽ, sơ đồ kỹ thuật, chương trình máy tính, thông tin 

dữ liệu; giải pháp hợp lý hóa sản xuất, đổi mới công nghệ. 

b) Mức hỗ trợ: 30% kinh phí của dự án chuyển giao công nghệ, tối 

đa 1,5 tỷ đồng/dự án chuyển giao công nghệ. 

2.3. Hỗ trợ hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển 

công nghệ 

a) Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ cho đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 

thực hiện hoạt động liên kết với tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long để hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và 

phát triển công nghệ phù hợp đặc thù của tỉnh Vĩnh Long. 

b) Mức hỗ trợ: 30% tổng kinh phí để thực hiện nhiệm vụ thuộc một 

trong các nội dung nêu trên, tối đa 2,5 tỷ đồng/nhiệm vụ. 

2.4. Hỗ trợ chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học và 

công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, xây dựng nông 

thôn mới 

a) Dự án chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học và công 

nghệ 

Nội dung hỗ trợ: Dự án xây dựng mô hình chuyển giao công nghệ, ứng 

dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ phù hợp với điều kiện thực tế, trình 

độ phát triển của từng địa phương trong tỉnh; xây dựng mô hình chuyển giao, 

ứng dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học và công nghệ, tổ chức quản lý, phát 

triển thị trường theo chuỗi giá trị hàng hóa có sự tham gia, liên kết giữa nhà 

khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân. 

Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 50% tổng kinh phí thực hiện đối với các dự 

án chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội nông thôn, xây dựng nông thôn mới, tối đa 02 tỷ đồng/dự án. 

b) Dự án nhân rộng kết quả các nhiệm vụ 
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Nội dung hỗ trợ: Dự án xây dựng mô hình ứng dụng nhân rộng kết 

quả các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã được nghiệm 

thu đưa vào thực tiễn; các mô hình sản xuất có kết quả rõ nét, có sức lan tỏa 

trong cộng đồng cần được nhân rộng. 

Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 50% tổng kinh phí thực hiện đối với mô hình ứng 

dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ, mô hình sản xuất có kết quả rõ nét, có sức 

lan tỏa trong cộng đồng cần được nhân rộng, tối đa 300 triệu đồng/mô hình. 

2.5. Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ 

a) Hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

để phát triển thị trường công nghệ 

Nội dung hỗ trợ: phát triển tổ chức trung gian của thị trường công nghệ; 

mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân 

tự đầu tư nghiên cứu để sản xuất thử nghiệm, khảo nghiệm, hoàn thiện kết 

quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ nhằm thực hiện các nội 

dung như: xây dựng quy trình công nghệ và dây chuyền sản xuất; tra cứu, thu 

thập và cung cấp thông tin về công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, 

chất lượng, chuyên gia công nghệ, nhu cầu công nghệ; xây dựng cơ sở dữ 

liệu, công cụ khai thác cơ sở dữ liệu về thị trường khoa học và công nghệ 

phục vụ quản lý nhà nước; môi giới, tư vấn, xúc tiến chuyển giao công nghệ; 

phổ biến kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ý tưởng công 

nghệ; tổ chức đào tạo về môi giới, xúc tiến chuyển giao công nghệ; đánh giá, 

thẩm định giá, giám định công nghệ; quản trị tài sản trí tuệ; thương mại hóa 

kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hỗ trợ khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo. 

Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 50% kinh phí, tối đa 1,5 tỷ đồng/nhiệm vụ. 

b) Hỗ trợ kinh phí xúc tiến chuyển giao công nghệ trong và ngoài nước 

Nội dung hỗ trợ: xúc tiến chuyển giao công nghệ trong và ngoài nước. 

Mức hỗ trợ: Đối với hoạt động tổ chức trong nước, mức hỗ trợ 50% 

kinh phí, tối đa 15 triệu đồng/đơn vị tham gia. Đối với hoạt động được tổ 

chức ở nước ngoài, mức hỗ trợ 50% kinh phí, tối đa 50 triệu đồng/đơn vị 

tham gia. 

2.6. Hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp, hợp tác xã 

a) Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã số hóa các quy 

trình sản xuất - kinh doanh; hỗ trợ ứng dụng nền tảng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, 

tự động hóa, công nghệ số trong quản lý sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, truy xuất 

nguồn gốc; hỗ trợ đào tạo nhân lực kỹ thuật, nhân sự phụ trách quản lý khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và nhân sự thực hiện chuyển đổi số trong 

doanh nghiệp, hợp tác xã. 

b) Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 50% chi phí tư vấn, đào tạo, thiết lập hệ thống, 

tối đa 200 triệu đồng/doanh nghiệp/hợp tác xã. Hỗ trợ tối đa 300 triệu 

đồng/dự án cho mô hình thí điểm chuyển đổi số, sản xuất thông minh. 
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2.7. Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo 

a) Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, viện, 

trường thành lập hoặc tham gia vườn ươm, không gian hoạt động khởi nghiệp 

sáng tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hoặc câu lạc bộ khởi nghiệp 

khoa học và công nghệ; hỗ trợ đăng ký, bảo hộ sở hữu trí tuệ, thử nghiệm, 

hoàn thiện công nghệ, ươm tạo và thương mại hóa kết quả nghiên cứu; hỗ trợ 

tổ chức cuộc thi, sự kiện kết nối cung – cầu công nghệ, gọi vốn đổi mới sáng 

tạo. 

b) Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 50% kinh phí, tối đa 300 triệu đồng/nhiệm vụ 

hoặc mô hình. Hỗ trợ 100% lệ phí đăng ký, công nhận sản phẩm, sáng chế, 

giải pháp hữu ích (tối đa 30 triệu đồng/hồ sơ). 

2.8. Hỗ trợ phát triển hạ tầng và dịch vụ khoa học và công nghệ cho 

nông nghiệp công nghệ cao 

a) Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ nhiệm vụ xây dựng trạm, điểm, mô hình 

trình diễn công nghệ nông nghiệp, công nghệ cao, chế biến sâu, bảo quản sau 

thu hoạch, liên kết sản xuất – tiêu thụ theo chuỗi giá trị; hỗ trợ hợp tác xã, tổ 

hợp tác xây dựng nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ứng 

dụng công nghệ sinh học, công nghệ số trong truy xuất nguồn gốc, thương 

mại điện tử sản phẩm OCOP; trong đó, ưu tiên các nhiệm vụ có yếu tố chuyển 

đổi số, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. 

b) Mức hỗ trợ: 50% tổng kinh phí thực hiện, tối đa 500 triệu 

đồng/nhiệm vụ. 

3. Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ 

thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho 

sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh; tham gia các chương trình đào 

tạo của quốc tế 

Theo Nghị quyết số 42/2025/NQ-HĐND, ngày 22/12/2025 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định mức chi từ ngân sách nhà nước thực 

hiện các nhiệm vụ của chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất 

và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Long. Các nội dung hỗ trợ gồm: 

3.1. Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ 

thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho 

sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh 

a) Áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, 

đẩy mạnh áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng 

đặc thù của ngành, lĩnh vực, tiêu chuẩn về hệ thống quản lý mới được công 

bố. 

b) Áp dụng truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa, áp dụng thực hành 

nông nghiệp tốt (G.A.P), thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ, năng suất 

xanh; áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ 
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thông minh. 

c) Hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số chuyển đổi thiết 

lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp. 

d) Hỗ trợ chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, chứng nhận hệ thống quản 

lý an toàn thực phẩm, môi trường, năng lượng, an toàn và sức khỏe nghề 

nghiệp và chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa phù 

hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế. 

3.2. Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các chương trình đào tạo của Tổ 

chức Năng suất Châu Á và các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế, khu vực 

Áp dụng mức chi tại Thông tư số 88/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 8 

năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện 

Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và 

nước ngoài bằng ngân sách nhà nước. 

Doanh nghiệp có nhu cầu tham gia các chính sách hỗ trợ trên vui lòng 

liên hệ Sở Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục 

tham gia. 

Trên đây là hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực 

hiện doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo để biết và tổ chức thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vui lòng liên hệ ông 

Đặng Văn Cử, Phó Trưởng phòng Đổi mới sáng tạo, điện thoại 

0946.37.57.37. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh (để báo cáo); 

- Giám đốc và các Phó Giám đốc sở; 

- Lưu.: VT, ĐMST. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Giới 
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DANH SÁCH NHẬN VĂN BẢN 

1. Sở Tài chính 

2. Sở Công Thương 

3. Ban Quản lý khu kinh tế 

4. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh 

5. Hội danh nhân trẻ tỉnh 

6. Hội nữ doanh nhân tỉnh 

7. Một số doanh nghiệp tiềm năng ĐMST 

 

STT TÊN VÀ ĐỊA CHỈ DOANH NGHIỆP 

1 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ 

KIẾN THIẾT BẾN TRE 

Số 303 A4, Đoàn Hoàng Minh Phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long 

2 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH 

TRÀ VINH 

Số 54A, Phạm Ngũ Lão Phường Trà Vinh tỉnh Vĩnh Long 

3 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT VĨNH 

LONG 

Số 51E đường Nguyễn Trung Trực, phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long 

4 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - BẾN TRE 

Ấp Phước Hậu (thửa đất số 379; tờ bản đồ số 7) Xã Giao Long, tỉnh Vĩnh 

Long 

5 CÔNG TY TNHH JANAKUASA VIỆT NAM 

Khóm Mù U, Phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long 

6 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - VĨNH LONG 

Số 11, khóm Tân Vĩnh Thuận, phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long 

7 CÔNG TY TNHH MTV PETROLIMEX VĨNH LONG 

Số 641 đường Trần Phú, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long 

8 CÔNG TY TNHH TỶ XUÂN 

Khu công nghiệp Hòa Phú, Ấp Thạnh Hưng, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long 

9 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU BẾN TRE 

Số 199B Nguyễn Đình Chiểu, Khu phố 1 Phường Phú khương, tỉnh Vĩnh 

Long 

10 CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG 

TY PHÁT ĐIỆN 1 

Khóm Mù U Phường Duyên Hải tỉnh Vĩnh Long 

11 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ BẾN TRE 

Số 90A3 đường Đại Lộ Đồng Khởi Phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long 

12 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MAY MẶC ALLIANCE ONE 

Khu B (Lô B1,B2,B5,B6,B7,B8,B9,B10,B11,B12),KCN Giao Long Xã 

Giao Long, tỉnh Vĩnh Long 

13 CÔNG TY TNHH DE HEUS 

Lô A4 Khu Công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh 

Long 
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14 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THUỐC 

LÁ CỬU LONG 

Số 4D đường Nguyễn Trung Trực, phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long 

15 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE 

Lô AIII, Khu công nghiệp Giao Long Xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long 

16 CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU VĨNH 

LONG 

Lô A1 Khu C, khu Công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, xã Phú Quới, tỉnh 

Vĩnh Long 

17 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XUẤT 

NHẬP KHẨU SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ PETROL LIFE 

Khóm 23 Phường Trà Vinh tỉnh Vĩnh Long 

18 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MẶT TRỜI TRUNG NAM TRÀ VINH 

Ấp Giồng Giếng, Phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh 

Long 

19 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU VĨNH LONG PETRO 

Số 3H đường Nguyễn Văn Lâu, khóm 1, phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long 

20 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM 

Số 27, Đường Nguyễn Chí Thanh, Khóm 21 Phường Trà Vinh tỉnh Vĩnh 

Long 

21 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VĨNH LONG 

Số 02 đường Hưng Đạo Vương, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long 

22 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ MÊ KÔNG TẠI TỈNH 

TRÀ VINH 

Ấp Vĩnh Hưng Phường Long Đức tỉnh Vĩnh Long 

23 
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE 

Số 103, đường Nguyễn Huệ Phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long 

24 
CÔNG TY TNHH HẢI SẢN MINH TIỂN 

Số 81/4 Ấp Thạnh Khương, xã Quới Điền, tỉnh Vĩnh Long 

25 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ MÊ KÔNG TẠI TỈNH 

BẾN TRE 

Ấp Phú Nhơn (thửa đất số 32,33 (thửa tạm 33A), 17C xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh 

Long 

26 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ACECOOK VIỆT NAM TẠI VĨNH 

LONG 

Lô số A3, Quốc lộ 1A, Khu công nghiệp Hòa Phú, Ấp Phước Hòa, xã Phú Quới, 

tỉnh Vĩnh Long 

27 

VIETTEL VĨNH LONG - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - 

VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI 

Số 1C đường Trưng Nữ Vương, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long 

28 CHI NHÁNH CÔNG TY CP DẦU KHÍ MÊ KÔNG TẠI VĨNH LONG 

Số 95D khóm Tân Quới Đông, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long 

29 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VIỆT HƯƠNG - CHI NHÁNH VĨNH 

LONG 

Lô số A4, Quốc lộ 1A, Khu công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, xã Phú 

Quới, tỉnh Vĩnh Long 
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30 TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CÔNG 

TY CỔ PHẦN - CHI NHÁNH VĨNH LONG 

Số 37A ấp Hưng Quới, phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long 

31 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRÁI CÂY CHÁNH THU 

Ấp Nhơn Phú (thửa đất số 633, tờ bản đồ số 09) Xã Chợ Lách tỉnh Vĩnh 

Long 

32 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT TRẦN 

Lô A, Đường số 1, Khu công nghiệp Long Đức Phường Long Đức tỉnh 

Vĩnh Long 

33 CÔNG TY TNHH TỶ BÁCH 

Lô D, khu công nghiệp Bình Minh, khóm Mỹ Hưng 2, phường Cái Vồn, 

tỉnh Vĩnh Long 

34 CÔNG TY TNHH 

HẢI ĐẠI VĨNH 

LONG 

Lô II-7, Khu công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, 

xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long 

35 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN FURUKAWA 

AUTOMOTIVE SYSTEMS (VIỆT NAM) 

Lô C1-C5, Khu công nghiệp Giao Long Xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long 

36 CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG 

Số 11, Đại Lộ Đồng Khởi, phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long 

37 CÔNG TY TNHH VẬN HÀNH PHÁT ĐIỆN CHD VIỆT NAM 

Số 17 dãy 13 căn lô 3, khu 98 căn, Khóm 1 Phường Duyên Hải tỉnh Vĩnh 

Long 

38 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẾN TRE 

Lô K, CCN-TTCN Phong Nẫm Xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long 

39 CÔNG TY TNHH ĐIỆN GIÓ REE TRÀ VINH 

Khu nhà điều hành Nhà máy Điện gió Số 3 – tại vị trí V1-3, k Phường 

Trường Long Hòa tỉnh Vĩnh Long 

40 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VĨNH TIẾN 

Số 01A đường Hưng Đạo Vương, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long 

41 CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU VIỆT HỒNG 

Số 425B đường Nguyễn Đình Chiểu Phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long 

42 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT LẬP 

Lô A 3 Khu Công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh 

Long 

43 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ TRÀ VINH 1 

Ấp Cồn Trứng Phường Trường Long Hòa tỉnh Vĩnh Long 

44 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN DỪA Á CHÂU 

Lô EI-2, EI-3, EI-4, khu công nghiệp Giao Long, giai đoạn II Xã Giao Long, 

tỉnh Vĩnh Long 

45 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG CHÂU 

Số 159A, khu phố 1, phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh 

Long 

46 VIETTEL BẾN TRE – CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP -

VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI 

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư Phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long 



14  

47 CÔNG TY TNHH ĐÌNH QUYÊN 

ấp Ba Động Phường Trường Long Hòa tỉnh Vĩnh 

Long 

48 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT VƯƠNG 3 

Thửa đất số 720, 729, 734, 739, 781 thuộc tờ bản đồ số 08 Xã Tân Thành 

Bình, tỉnh Vĩnh Long 

49 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ TRƯỜNG THÀNH TRÀ VINH 

Ấp Cồn Trứng Phường Trường Long Hòa tỉnh Vĩnh Long 

50 CN CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BÁCH HÓA XANH BẾN TRE 

Thửa đất số 62, tờ bản đồ số 05, đường ĐT883, xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long 

51 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VPL 

16 Hai Bà Trưng Phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long 

52 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN TRÀ VINH 

Số 68, Nguyễn Chí Thanh, khóm 18 Phường Trà Vinh tỉnh Vĩnh Long 

53 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DUNG NGỌC - CHI NHÁNH 

VĨNH LONG 

Số 17/10, tổ 11, ấp Tân Hưng, phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long 

54 CÔNG TY TNHH BO HSING 

Lô số A2, Quốc lộ 1A, Khu công nghiệp Hòa Phú, Ấp Phước Hòa, xã Phú 

Quới, tỉnh Vĩnh Long 

55 CHI NHÁNH PETROLIMEX TRÀ VINH - CÔNG TY TNHH MTV 

PETROLIMEX VĨNH LONG 

Số 24 Nguyễn Thị Minh Khai Phường Trà Vinh tỉnh Vĩnh Long 

56 CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ BẮC 

Số 216 Bạch Đằng Phường Long Đức tỉnh Vĩnh 

Long 

57 CÔNG TY TNHH TỶ XUÂN 

Khu công nghiệp Hòa Phú, Ấp Thạnh Hưng, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long 

58 CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VIỆT 

Lô A5, A6, A7, Khu AI, Khu công nghiệp Giao Long Xã Giao Long, tỉnh 

Vĩnh Long 

59 CÔNG TY TNHH SINH VẬT THĂNG LONG (VĨNH LONG) 

Lô II-7, Khu công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh 

Long 

60 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN J Y VINA 

(thửa số 482, tờ bản đồ số 05) ấp Nghĩa Huấn Xã Lương Phú, tỉnh Vĩnh 

Long 

61 CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI MAY 

VIỆT THÀNH 

Lô B3-B4, KCN Giao Long Xã Giao Long, tỉnh 

Vĩnh Long 

62 CÔNG TY TNHH SUNGJIN VĨNH LONG VINA 

Lô số A2, Khu C, Khu công nghiệp Hòa Phú, ấp Thạnh Hưng, xã Phú Quới, 

tỉnh Vĩnh Long 

 

 

63 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH VĨNH LONG 

Số 74 đường 2 tháng 9, khóm Nguyễn Thái Học, phường Long Châu, tỉnh 
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Vĩnh Long 

64 CÔNG TY TNHH TM&SX BẢO TIÊN 

Ấp Khánh Lộc Xã Song Lộc tỉnh Vĩnh Long 

65 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ 

SÁNG TẠO XANH 

Lô F4, Khu công nghiệp Giao Long Xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long 

66 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE 

Số 6A3, Quốc lộ 60 Phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh 

Long 

67 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN JACOBI CARBONS VIỆT 

NAM 

Lô A10-A11-A12, KCN Giao Long Xã Giao 

Long, tỉnh Vĩnh Long 

68 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN DỪA LƯƠNG QUỚI 

Lô A36, A37, khu công nghiệp An Hiệp, ấp Thuận Điền Xã Phú Túc, tỉnh 

Vĩnh Long 

69 VIỄN THÔNG BẾN TRE 

01, Cách Mạng Tháng Tám Phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long 

70 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH 

Số 84, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 16 Phường Trà Vinh tỉnh Vĩnh Long 

71 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO BẾN TRE 

Khu phố An Thạnh (Thửa đất số 696, Tờ bản đồ số 01) xã Tân Thủy, tỉnh 

Vĩnh Long 

72 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG THÀNH CÔNG 

Lô DN, khu công nghiệp Giao Long Xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long 

73 CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH DE HEUS TẠI VĨNH LONG 

Tổ 14, Ấp Chợ, xã Nhơn Phú, tỉnh Vĩnh Long 

74 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI SÀI GÒN –

VĨNH LONG 

Số 26 đường 3/2, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long 

75 CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG TRÀ VINH 

Ấp Chợ Xã Lưu Nghiệp Anh tỉnh Vĩnh Long 

76 CÔNG TY TNHH BOT CẦU RẠCH MIỄU 

ấp 8, xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long 

77 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC MY 

Số 136 đường Hùng Vương, ấp Đa Cần Phường Hòa Thuận tỉnh Vĩnh Long 

78 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỦY SẢN HUY THÁI 

Ấp Thạnh Phước (Thửa đất số 1335, tờ bản đồ số 04), xã Thạnh Phong, tỉnh 

Vĩnh Long 

79 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE 

ấp 9 Xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long 

80 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT NƯỚC 

MẮM NGỌC DUY 

Lô E4, cụm công nghiệp thị trấn - An Đức, xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long 
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81 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỦY SẢN CÔNG TRÁNG 

Số 58/1, ấp 6, xã An Qui, tỉnh Vĩnh Long 

82 CÔNG TY TNHH CORONET VIỆT NAM 

Lô EI-7, EI-8, EI-9, Khu công nghiệp Giao Long giai đoạn II Xã Giao 

Long, tỉnh Vĩnh Long 

83 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỪA ĐỊNH PHÚ MỸ 

Lô AII/15, Khu Công Nghiệp Giao Long Xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long 

84 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN HOÀN CẦU BẾN TRE 

Thửa đất số 202, tờ bản đồ số 10, ấp Thạnh Thới B Xã Thạnh Hải, tỉnh 

Vĩnh Long 

85 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN BA 

ĐỘNG TRÀ VINH 

Đường Mậu Thân, Khóm 19 Phường Trà Vinh tỉnh Vĩnh Long 

86 CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XĂNG DẦU 

HỒNG ĐỨC TẠI BẾN TRE 

Quốc lộ 60, ấp Tân Điền (thửa đất số 1953, tờ bản đồ số 2) Xã Thành Thới, 

tỉnh Vĩnh Long 

87 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG 

Số 150 đường 14 tháng 9, phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long 

88 CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ LAN 

Khu Công nghiệp Long Đức Phường Long Đức tỉnh Vĩnh Long 

89 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PUNGKOOK BẾN TRE 

Lô E4, E5, E10, E11, Khu công nghiệp Giao Long Xã Giao Long, tỉnh 

Vĩnh Long 

90 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO ECOTECH TRÀ 

VINH 

Ấp Bào Xã Long Hữu tỉnh Vĩnh Long 

91 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HUỲNH THÀNH 

Số 139B2, Đại Lộ Đồng Khởi Phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long 

92 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI SÀI GÒN -

BẾN TRE 

Số 26A, Trần Quốc Tuấn Phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long 

93 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE 

Số 26, Nguyễn Trung Trực Phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long 

94 CÔNG TY TNHH NEW HOPE VĨNH LONG 

Lô I, KCN Bình Minh, ấp Mỹ Hưng 2, phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long 

95 CÔNG TY TNHH TM DV ĐẦU TƯ THỦY SẢN TIÊN PHONG 

Khóm Phước Bình Phường Trường Long Hòa tỉnh Vĩnh Long 

96 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ HOÀNG ĐÔNG 

Số 164, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 7 Phường Trà Vinh tỉnh Vĩnh Long 

97 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN MÁY XANH 

Số 591B-592B2, Đại Lộ Đồng Khởi, phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long 

98 CÔNG TY LIÊN DOANH MEYER-BPC 

6A3, Quốc lộ 60 Phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long 
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99 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIA CÔNG VŨ VÂN ANH 

359, ấp An Hòa, xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long 

100 VIỄN THÔNG VĨNH LONG 

Số 03, đường Trưng Nữ Vương, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long 

101 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG TIỀN VĨNH LONG 

Số 76 đường Nguyễn Huệ, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long 

102 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BAO BÌ 

BẾN TRE 

Lô AIV-8, AIV-9, khu công nghiệp Giao Long Xã Giao Long, tỉnh Vĩnh 

Long 

103 CÔNG TY TNHH ROSA PLANTERS VIỆT NAM 

Số 1576, ấp Chợ, xã Nhơn Phú, tỉnh Vĩnh Long 

104 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH TRÀ VINH 

Số 21, Điện Biên Phủ, Khóm 7 Phường Trà Vinh tỉnh Vĩnh Long 

105 CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG CHÍNH XÁC 

NIDEC (VIỆT NAM) 

Lô E1, E2, E3, E12, Khu công nghiệp Giao Long Xã Giao Long, tỉnh Vĩnh 

Long 

106 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN SÔNG TIỀN 

Số 11 Khóm Tân Vĩnh Thuận, phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long 

107 CÔNG TY TNHH DE HEUS - CHI NHÁNH VĨNH LONG 3 

Lô B3, KCN Hòa Phú, Ấp Thạnh Hưng, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long 

108 DNTN TM THỦY SẢN CHÂU MAI 

Tổ 11, Ấp Bình Thạnh 3 (thửa đất 159, tờ bản đồ số 17), xã Thạnh Trị, tỉnh 

Vĩnh Long 

109 CÔNG TY TNHH TRƯỜNG PHƯỚC MEKONG 

Số 66Đ, Khu phố 6 Phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long 

110 CÔNG TY TNHH QUỐC HUY BẾN TRE 

Một phần thửa đất số 268, tờ bản đồ số 12, Ấp An Thuận, xã Thành Thới, 

tỉnh Vĩnh Long 

111 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI NGUYỄN 

TRÌNH 

Đường Nguyễn Đáng, khóm 20 Phường Trà Vinh tỉnh Vĩnh Long 

112 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CỬU LONG 

Số 36, Bạch Đằng Phường Long Đức tỉnh Vĩnh 

Long 

113 CÔNG TY TNHH LINH MỸ 

Số 2A, Võ Thị Sáu, Khóm 6 Phường Trà Vinh tỉnh Vĩnh Long 

114 CÔNG TY TNHH TÂN LONG MEKONG 

Đường Đồng Khởi, xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long 

115 CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VIỆT NAM - CHI NHÁNH 

PHÂN XƯỞNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC BẾN TRE 

Lô A21 - A35, Khu công nghiệp An Hiệp Xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long 

116 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỦY SẢN HẢI BÌNH 

THẮNG 
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Thửa đất số 96, tờ bản đồ số 53, tổ 11, ấp Bình Thuận, xã Bình Đại, tỉnh 

Vĩnh Long 

117 CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH PHƯƠNG NAM 

Số 50 đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long 

118 CÔNG TY TNHH DỪA ĐÔNG DƯƠNG 

Thửa đất số 155, tờ bản đồ số 07, ấp Tân An, xã Tân Thành Bình, tỉnh Vĩnh 

Long 

119 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHƯƠNG NAM 

Ấp 1 (thửa đất số 57, 100; tờ bản đồ số 4), Tổ 5 phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh 

Long 

120 CÔNG TY TNHH NEW INCREASE (VN) 

Ấp Nguyệt Lãng C Xã Bình Phú tỉnh Vĩnh Long 

121 CHI NHÁNH VĨNH LONG - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG VÀ KỸ THUẬT VNCN E&C 

Số 38Z đường Võ Văn Kiệt, khóm 3, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long 

122 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BẾN TRE 

457C Nguyễn Đình Chiểu Phường Phú khương, tỉnh Vĩnh Long 

123 TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT - BẾN TRE - CHI NHÁNH 

TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG 

Số 01, Cách Mạng Tháng Tám Phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long 

124 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN GÒ 

ĐÀNG BẾN TRE 

Lô CX - 2, khu công nghiệp An Hiệp Xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long 

125 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHANG THỊNH 

Số 625 đường Phan Văn Năm, tổ 17, khóm 4, phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh 

Long 

126 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỨC HÒA 

Số 07 Hùng Vương, khóm 1 Phường Trà Vinh tỉnh Vĩnh Long 

127 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM - DV TƯỜNG VY 

Đường huyện 81, Khóm Thống Nhất Phường Duyên Hải tỉnh Vĩnh Long 

128 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH 

Số 48A, đường Sơn Thông Phường Nguyệt Hóa tỉnh Vĩnh Long 

129 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ MÊ KÔNG 

Ấp Thừa Thạnh (thửa đất số 217, tờ bản đồ số 30) Xã Thới Thuận, tỉnh Vĩnh 

Long 

130 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG BẾN TRE 

Số 50, đường Nguyễn Trung Trực Phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long 

131 CÔNG TY TNHH FURUKAWA AUTOMOTIVE SYSTEMS VĨNH 

LONG VIỆT NAM 

Lô F KCN Bình Minh, ấp Mỹ Lợi, phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long 

132 NHÀ MÁY BÊ TÔNG HÙNG VƯƠNG - CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÙNG VƯƠNG 

Khu IV Tuyến công nghiệp Cổ Chiên, ấp Sơn Đông, phường Thanh Đức, 

tỉnh Vĩnh Long 

133 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CUNG 

ỨNG LAO ĐỘNG AN PHÁT 
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68/6, ấp Tân Huề Đông, xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh 

Long 

134 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY GIAO LONG 

Lô CN08, CN09, CN10, CN12, CN13 Cụm công 

nghiệp Long Phước Xã Giao Long, tỉnh Vĩnh 

Long 

135 CÔNG TY TNHH TỶ BÁCH 

Lô D, khu công nghiệp Bình Minh, khóm Mỹ Hưng 2, phường Cái Vồn, 

tỉnh Vĩnh Long 

136 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ 

NHUẬN - CHI NHÁNH PNJ BẾN TRE 

58C, 59C, 60C, 61C, 62C, Đại Lộ Đồng Khởi, 

Khu Phố 6 Phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long 

137 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN MÁY XANH 

Số 21, Điện Biên Phủ, Khóm 7 Phường Trà Vinh tỉnh Vĩnh Long 

138 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN COVINA 

Lô A10, Khu công nghiệp An Hiệp Xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long 

139 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN - CHI NHÁNH TỈNH 

TRÀ VINH 

Khóm 10 Phường Nguyệt Hóa tỉnh Vĩnh Long 

140 CÔNG TY TNHH DỪA AN TRƯỜNG 

Thửa đất số 415, tờ bản đồ số 9, ấp Hòa Phú 2, xã Đồng Khởi, tỉnh Vĩnh 

Long 

141 CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN – CHI 

NHÁNH PNJ TRÀ VINH 

Số 02 Điện Biên Phủ, Khóm 3 Phường Trà Vinh tỉnh Vĩnh Long 

142 CÔNG TY CỔ PHẦN MYMIND 

Số 75, đường 30/4 Phường An Hội, tỉnh Vĩnh 

Long 

143 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỪA HUỲNH ANH 

Số 23 Ấp Thành Hoá 2, xã Nhuận Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long 

144 CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA PHÚ 

Khu Công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long 

145 CÔNG TY TNHH HIMARU BẾN TRE 

Lô EI-1, Khu công nghiệp Giao Long giai đoạn II Xã Giao Long, tỉnh Vĩnh 

Long 

146 CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ SIÊU THỊ AN LẠC TẠI BẾN TRE 

Tầng trệt, Trung tâm thương mại GO! Bến Tre, Ấp 1, đường Võ Xã Sơn 

Đông, tỉnh Vĩnh Long 

147 CÔNG TY TNHH C&H MEKONG 

Thửa đất số 463, tờ bản đồ số 25, tổ 12, ấp An Hiệp, xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh 

Long 

148 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG 

Một phần Lô A1, A2, A3, A4 Khu công nghiệp Giao Long Xã Giao Long, 

tỉnh Vĩnh Long 
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149 CÔNG TY CỔ PHẦN 715 

Số 404A Khóm Tân Vĩnh Thuận, phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long 

150 CÔNG TY TNHH HỮU PHƯỚC BẾN TRE 

148/2, ấp Giao Hòa B, xã Thạnh Phong, tỉnh Vĩnh Long 

151 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THÀNH THỚI A 

Ấp Thới Đức, xã Thành Thới, tỉnh Vĩnh Long 

152 CÔNG TY TNHH DỆT MAY VINH HƯNG 

Ấp Hạ Xã Nhị Long tỉnh Vĩnh Long 

153 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ DUYÊN HẢI 

Khu điều hành Nhà máy điện gió số 3, tại vị trí V1-3, ấp Nhà Phường 

Trường Long Hòa tỉnh Vĩnh Long 

154 CÔNG TY CỔ PHẦN TV - TM - DV ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN MÊ 

KÔNG 

Lô B5 KDC Bình Minh, ấp Mỹ Lợi, phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long 

155 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÊ 

HOÀNG MINH 

Ấp Cống, xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long 

156 CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ SIÊU THỊ AN LẠC TẠI TRÀ VINH 

Trung tâm thương mại và siêu thị Trà Vinh, đường Võ Nguyên G Phường 

Nguyệt Hóa tỉnh Vĩnh Long 

157 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THÔNG THUẬN THÀNH 

Số 224A, Khu phố Tiên Đông Vàm, xã Tiên Thủy, tỉnh Vĩnh Long 

158 CÔNG TY LƯƠNG THỰC TRÀ VINH 

Số 102, Trần Phú Phường Trà Vinh tỉnh Vĩnh 

Long 

159 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TRÚC GIANG BẾN TRE 

Số 200B, đường Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 1 Phường Phú Khương, tỉnh 

Vĩnh Long 

160 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI 

GÒN - TRÀ VINH 

Đường Nguyễn Đáng, Khóm 3 Phường Trà Vinh tỉnh Vĩnh Long 

161 CÔNG TY TNHH GIÀY LIÊN THÁI 

Số 119 Hương Lộ 34, Ấp 4 Xã Phong Thạnh tỉnh Vĩnh Long 

162 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG VINH 

Tổ 3, ấp Thanh Mỹ 2, phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long 

163 CÔNG TY TNHH MTV MAY MẶC AN PHÁT VL 

Thửa đất số 301, tờ bản đồ số 6, tổ 21, ấp Thạnh An, xã Hòa Hiệp, tỉnh 

Vĩnh Long 

164 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG GIAO LONG 

Số 126, Ấp Long Thạnh Xã Giao Long, tỉnh Vĩnh 

Long 

165 CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG VY VIỆT 

Đường Huyện 81, khóm Thống Nhất Phường Duyên Hải tỉnh Vĩnh Long 

166 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẢY CHI 

Số 17 Điện Biên Phủ, Khóm 7 Phường Trà Vinh tỉnh Vĩnh Long 
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167 CÔNG TY BẢO HIỂM PVI CỬU LONG 

Số 73/14D, đường Phó Cơ Điều, khóm 10, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh 

Long 

168 CÔNG TY TNHH TRIỂN PHƯỚC VĨNH LONG 

Số 90, Tổ 5, Ấp Phú Điền, xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long 

169 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ - XÂY DỰNG HƯNG 

LONG 

Số 178, Đường Sơn Thông, Khóm 1 Phường Nguyệt Hóa tỉnh Vĩnh Long 

170 CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP GILIMEX VĨNH LONG 

53C10 Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long 

171 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN JM 

MEKONG 

Tổ 7, ấp Đại Thọ, xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long 

172 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CY VINA 

Lô N đường số 1, KCN Long Đức Phường Long Đức tỉnh Vĩnh Long 

173 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỦY SẢN HỒNG QUYẾN 

Số 88/1, ấp Giao Hiệp, xã Thạnh Phong, tỉnh Vĩnh 

Long 

174 CÔNG TY BẢO MINH TRÀ VINH 

Số 18 Nguyễn Đáng, Khóm 1 Phường Nguyệt Hóa tỉnh Vĩnh Long 

175 CÔNG TY TNHH DỪA T.H 

291, ấp Hòa Long, xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long 

176 CÔNG TY TNHH MTV PP TIẾN ĐẠT 

86 Lê Lợi, khóm 3 Phường Trà Vinh tỉnh Vĩnh 

Long 

177 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TUẤN HIỀN 

Số 19, tổ 31, ấp Phú Sơn A, xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long 

178 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GÒ ĐÀNG AN HIỆP 

Lô A19-20, Khu công nghiệp An Hiệp Xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long 

179 CÔNG TY TNHH MAY HỒNG VIỆT TRÀ VINH 

Số 420 đường 2/9, Khóm 5 Xã Châu Thành tỉnh Vĩnh Long 

180 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BẢY 

ĐÒ 

Số 1/47, ấp Bình Thạnh 2, xã Thạnh Trị, tỉnh Vĩnh 

Long 

181 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ BẢO VỆ VỆ SĨ 

HUỲNH LONG HẢI 

Số 639/3, Tỉnh lộ 883, Ấp Phước Hoà, xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long 

182 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ KHÍ & XÂY DỰNG 

AN PHÁT 

Số 195 Ấp Mù U Phường Duyên Hải tỉnh Vĩnh 

Long 

183 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HÀM LUÔNG 

Số 10A, Nguyễn Đình Chiểu, ấp Phú Chánh phường Phú Khương, tỉnh 

Vĩnh Long 



22  

184 CHI NHÁNH LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI TP.HỒ CHÍ 

MINH - CO.OPMART BẾN TRE 

Số 26A Trần Quôc Tuấn Phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long 

185 CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VIỆT NAM - CHI NHÁNH 

TẠI VĨNH LONG 

Số 52/12B đường Phó Cơ Điều, khóm 5, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh 

Long 

186 CÔNG TY BẢO VIỆT VĨNH LONG 

Số 1A, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long 

187 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆP PHÁT 

Số 82/07, tổ 10, ấp Thanh Sơn, phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long 

188 CÔNG TY TNHH XNK THIẾT BỊ THÔNG MINH BẾN TRE 

605B5, khu phố 3 Phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long 

189 CÔNG TY TNHH GEN NEX APPAREL 

Một phần Lô A1, A2, A3 và A4 - Khu công nghiệp Giao Long Xã Giao 

Long, tỉnh Vĩnh Long 

190 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CƠ SỞ ÉP DẦU TẤN CƯỜNG 

332C - Khu phố 2 Phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh 

Long 

191 CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC THỊNH TRÀ VINH 

Số 180 Đường 3/2, Ấp 5 Xã Trà Cú tỉnh Vĩnh 

Long 

192 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY TRUNG NAM –

CHI NHÁNH VĨNH LONG 

Thửa đất số 73, tờ bản đồ số 30, tổ 4, khóm Mỹ Lợi, xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh 

Long 

193 CÔNG TY TNHH THỦY SẢN TÚ LAN 

Số 256/2, ấp An Hòa, xã An Qui, tỉnh Vĩnh Long 

194 CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI TRÀ VINH 

Đường Võ Nguyên Giáp, Khóm 1 Phường Nguyệt Hóa tỉnh Vĩnh Long 

195 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐÓNG HỘP KIÊN 

GIANG TẠI BẾN TRE 

Lô 17, cụm AII, KCN Giao Long Xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long 

196 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ - BẢO VỆ - VỆ SỸ 

PHI ƯNG 

Số 487B, khu phố 3, phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long 

197 CÔNG TY TNHH CM VINA TRÀ VINH 

Ấp Thanh Xuyên Xã Hàm Giang tỉnh Vĩnh Long 

198 CÔNG TY TNHH VẠN QUANG FOOD 

Số 21, đường Phạm Hồng Thái, khóm 2, phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long 

199 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN 

SÔNG TIỀN TẠI TRÀ VINH 

Quốc lộ 53, Ấp Bến Có Phường Nguyệt Hóa tỉnh Vĩnh Long 

200 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG TỔNG HỢP HƯNG 

PHÁT 

Số 162/37 Đường 2/9, Khóm 1 Phường Duyên Hải tỉnh Vĩnh Long 
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201 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KATSUMA -

CHI NHÁNH VĨNH LONG 

Số 170/2 đường Phạm Hùng, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long 

202 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG TẠI TRÀ 

VINH 

Số 77A, Nguyễn Đáng, Khóm 1 Phường Nguyệt Hóa tỉnh Vĩnh Long 

203 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM VÀ DỊCH VỤ GIAO THÔNG 

Số 7, khu phố 3, Nguyễn Văn Tư Phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long 

204 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN -

CHI NHÁNH BẾN TRE 

Số 14C1, đại lộ Đồng Khởi Phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long 

205 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN MỸ ĐÌNH 

Thửa đất số 19 tờ bản đồ 23 Ấp Giồng Lớn, xã Tân Thành Bình, tỉnh Vĩnh 

Long 

206 CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ - CHI NHÁNH 01 

Lô C1 và C2 Khu công nghiệp Bình Minh, ấp Mỹ Lợi, phường Cái Vồn, tỉnh 

Vĩnh Long 

207 CÔNG TY TNHH THỦ CÔNG MỸ NGHỆ MỸ HUYỀN 

187/7 Ấp Rạch Vồn Xã Hưng Mỹ tỉnh Vĩnh Long 

208 CÔNG TY BẢO HIỂM PJICO TRÀ VINH 

Số 335, Phan Đình Phùng Phường Trà Vinh tỉnh Vĩnh Long 

209 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN - THỦY HẢI SẢN SƠN SƠN 

68 Quang Trung, khóm 3 Phường Trà Vinh tỉnh Vĩnh Long 

210 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH VĨNH LONG 

Số 15A, đường Lê Lợi, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long 

211 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH JOLLIBEE VIỆT NAM TẠI TỈNH 

VĨNH LONG 

Siêu thị Co.op Mart Vĩnh Long, số 26 đường 3 tháng 2, phường Long Châu, 

tỉnh Vĩnh Long 

212 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 719 

Số 179, Phan Đình Phùng, Khóm 13 Phường Trà Vinh tỉnh Vĩnh Long 

213 CÔNG TY TNHH SUNGKYUNG TEXTILE VINA 

Thửa đất số 01, Tờ bản đồ số 6, Tổ 21, Ấp Thạnh An, xã Hòa Hiệp, tỉnh 

Vĩnh Long 

214 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THUẬN ĐIỀN 

Tổ 10, ấp Thập Tư, xã Lương Phú, tỉnh Vĩnh Long 

215 CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LƯƠNG 

THỰC HIỆP TÀI 

Khóm 7 Xã Càng Long tỉnh Vĩnh Long 

216 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CHẤN HƯNG 

Số 318B1, khu phố 1 Phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh 

Long 

217 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẢI NGA 

93D, KP An Thuận A, phường An Hội, tỉnh Vĩnh 

Long 
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218 CÔNG TY BẢO MINH VĨNH LONG 

Số 68/8G, đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long 

219 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG 

Số 86 đường 3 tháng 2, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long 

220 CHI NHÁNH PETEC TRÀ VINH - TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI 

KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CÔNG TY CỔ PHẦN 

Ấp Truôn Xã Hưng Mỹ tỉnh Vĩnh Long 

221 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ 

PHONG DŨNG 

Số 131B, Đại lộ Đồng Khởi, khu phố 5 Phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh 

Long 

222 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT 

NAM - CHI NHÁNH VĨNH LONG 

Số 1C, đường Hoàng Thái Hiếu, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long 

223 CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRẦN THANH VÂN 

Số 008 Trần Phú, Ấp 4 Xã Tiểu Cần tỉnh Vĩnh Long 

224 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG TẠI VĨNH 

LONG 

Số 327C/23 ấp Phước Ngươn A, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long 

225 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAI NINH 

Số 307A Võ Văn Kiệt, Khóm 8 Phường Nguyệt Hóa tỉnh Vĩnh Long 

226 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG HƯƠNG 

DƯƠNG 

Số 15/1, Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 9 Phường Nguyệt Hóa tỉnh Vĩnh 

Long 

227 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN-

CHI NHÁNH TRÀ VINH 

Số 555 Nguyễn Đáng, Khóm 16, Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long 

228 CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ DH TRÀ VINH 

Đường Huyện 81, ẤpThống Nhất Phường Duyên Hải tỉnh Vĩnh Long 

229 CÔNG TY TNHH THỦY SẢN ÚT HẰNG 

Số 61, Hương lộ 30, Ấp Đại Thôn B Xã Hòa Minh tỉnh Vĩnh Long 

230 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN - CHI NHÁNH TỈNH 

VĨNH LONG 

Số 19N đường Phan Văn Đáng, phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long 

231 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂN PHƯỚC THUẬN 

Tổ 7 ấp Thành Phú, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long 

232 CÔNG TY TNHH DU LỊCH MẮT MEKONG 

Số 0169A, Tổ 8, Ấp Thành Phú, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long 

233 CÔNG TY TNHH ÚT NỮ 

Ấp Thái Bình Xã Càng Long tỉnh Vĩnh Long 

234 BẢO HIỂM VIETINBANK VĨNH LONG 

Số 54A, đường Nguyễn Huệ, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long 

235 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH TRÀ VINH 

Số 2B, Lê Thánh Tôn Phường Trà Vinh tỉnh Vĩnh 
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Long 

236 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUYÊN PHÚC 

Số 26, Đường 3/2, Khóm 2 Xã Châu Thành tỉnh Vĩnh Long 

237 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH JOLLIBEE VIỆT NAM TẠI TRÀ 

VINH 

Số 74-76, Lê Lợi, khóm 7 Phường Trà Vinh tỉnh Vĩnh Long 

238 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG MỸ THUẬN 

Số 80 đường Trần Phú, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long 

239 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG LINH 

Nguyễn Thiện Thành, ấp Chăng Mật Xã Hưng Mỹ tỉnh Vĩnh Long 

240 CÔNG TY PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VĨNH LONG (TNHH) 

Số 69/21 đường Phó Cơ Điều, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long 

241 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ÂU LẠC 

Ấp Vĩnh Hưng Phường Long Đức tỉnh Vĩnh Long 

242 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG TRÀ VINH 

Ấp Cây Da Xã Tập Sơn tỉnh Vĩnh Long 

243 CÔNG TY BẢO VIỆT TRÀ VINH 

Số 159 đường Phạm Hồng Thái, Khóm 7, Phường Trà Vinh tỉnh Vĩnh Long 

244 CÔNG TY TNHH LAI DẮT DUYÊN HẢI 

Ấp Giồng Giếng Phường Duyên Hải tỉnh Vĩnh 

Long 

245 CÔNG TY TNHH GIÀY DA HIGH HONORS 

Ấp TràLes Xã Trà Cú tỉnh Vĩnh Long 

246 CÔNG TY TNHH GIẤY TRÀ VINH 

Ấp Ba Se A Xã Song Lộc tỉnh Vĩnh Long 

247 CÔNG TY TNHH MTV RƯỢU BA LIÊU 

Số 76, Khóm Xuân Thạnh Phường Hòa Thuận tỉnh Vĩnh Long 

248 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LONG ĐỨC 

Lô B, Đường Nguyễn Tấn Liềng, KCN Long Đức Phường Long Đức tỉnh 

Vĩnh Long 

249 CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN BIA SÀI GÒN - VĨNH LONG 

Số 11 Khóm Tân Vĩnh Thuận, phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long 

250 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

1972 

Thửa đất số 591, Tờ bản đồ số 8, Đường Dương Công Nữ, Khóm 1 Phường 

Nguyệt Hóa tỉnh Vĩnh Long 

251 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN XÂY DỰNG 

MINH LONG 

Đường Sơn Thông, Khóm 9 Phường Trà Vinh tỉnh Vĩnh Long 

252 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH HỚN 

Ấp Đầu Bờ Phường Hòa Thuận tỉnh Vĩnh Long 

253 CÔNG TY TNHH TRÀ VINH FARM 

ấp Cây Hẹ Xã Tiểu Cần tỉnh Vĩnh Long 
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254 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DARLING TRÀ VINH 

Khóm 4 Xã Châu Thành tỉnh Vĩnh Long 

255 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHÚ THÀNH 

Số 02, Phan Đình Phùng, Khóm 10 Phường Trà Vinh tỉnh Vĩnh Long 

256 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG VĨNH LONG 

Số 170/2 đường Phạm Hùng, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long 

257 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ NGUYÊN VIỆT NAM 

Ấp Thanh Trì A Xã Châu Thành tỉnh Vĩnh Long 

258 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG KHỞI NGHIỆP 

Số 188/18/2 đường Thạch Ngọc Biên, Khóm 22 Phường Trà Vinh tỉnh Vĩnh 

Long 

259 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VĨNH LONG 

Số 80A1 đường Trần Phú, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long 

260 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ CỬU LONG 

Số 64/20A-67/6Ađường Phó Cơ Điều, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long 

261 CÔNG TY TNHH GIÀY DA TÂM TRINH 

Bà Tây C Xã Tập Sơn tỉnh Vĩnh Long 

262 CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ SỐ ASC 

287, Phan Đình Phùng Phường Trà Vinh tỉnh Vĩnh Long 

263 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - XÂY DỰNG NGÂN HƯNG 

Nhánh số 2, ấp Mù U Phường Duyên Hải tỉnh Vĩnh Long 

264 CÔNG TY TNHH MTV VĨNH NGHIỆP 

Số 79 đường Trần Phú, khóm 2, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long 

265 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT 

NAM - CHI NHÁNH TRÀ VINH 

Số 38A, Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 8 Phường Trà Vinh tỉnh Vĩnh Long 

266 CÔNG TY TNHH KIỀU THĂNG 

Ấp 4 Xã Phong Thạnh tỉnh Vĩnh Long 

267 CÔNG TY TNHH Ô TÔ LONG TRƯỜNG 

Lô số 1A, 1B, A11, A12 KCN Bình Minh, Ấp Mỹ Lợi, phường Cái Vồn, 

tỉnh Vĩnh Long 

268 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TƯ 

VẤN, THIẾT KẾ ĐIỆN HÀO QUANG 

Số 63/14 Đường Dương Quang Đông, Khóm 1 Phường Hòa Thuận tỉnh 

Vĩnh Long 

269 CÔNG TY TNHH THACO AUTO VĨNH LONG 

Số 375A, khóm Tân Vĩnh Thuận, phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long 

270 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI GRASS ANGEL 

Khóm 5 Phường Nguyệt Hóa tỉnh Vĩnh Long 

271 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VĨNH LONG 

Số 24 đường Phó Cơ Điều, phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long 

272 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÚY VY TV 

Đường huyện 81, Ấp Thống Nhất Phường Duyên Hải tỉnh Vĩnh Long 
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273 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TIẾN ĐẠT 

Ấp Xoài Xiêm Xã Trà Cú tỉnh Vĩnh Long 

274 CÔNG TY TNHH HUỲNH ANH QUÂN 

Số 357, Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 8 Phường Nguyệt Hóa tỉnh Vĩnh 

Long 

275 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG CỬU LONG 

Số 93 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long 

276 CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM NHẤT PHẨM VIỆT NAM 

Lô B, KCN Bình Minh, Khóm Mỹ Hưng 2, phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh 

Long 

277 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỬU LONG 

Số 107/3 đường Phạm Hùng, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long 

278 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG HOÀN MỸ 

Số 58A đường Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long 

279 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆP LỢI IV 

Số 70K/6, Ấp Thanh Mỹ 1, phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long 

280 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT 

NAM- CHI NHÁNH TRÀ VINH 

Số 05, Lê Thánh Tôn Phường Trà Vinh tỉnh Vĩnh 

Long 

281 CÔNG TY TNHH UNISOLL VINA 

Khu BI, BII, BIII, BIV, KCN Giao Long, xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long 

282 CÔNG TY TNHH FURUKAWA AUTOMOTIVE SYSTEMS VĨNH 

LONG VIỆT NAM 

Lô F, KCN Bình Minh, ấp Mỹ Lợi, Phường Cái Vồn, Tỉnh Vĩnh Long, Việt 

Nam◻ 

283 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH YAZAKI EDS VIỆT NAM TẠI TRÀ 

VINH 

Lô C và H, đường số 1 và số 5, KCN Long Đức, ấp Vĩnh Hưng, Phường 

Long Đức, tỉnh Vĩnh Long 

284 CÔNG TY TNHH GIÀY DA MỸ PHONG 

Ấp Tân Đại, xã Tập Ngãi, tỉnh Vĩnh Long 

285 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 

LEFASO TRÀ VINH 

Ấp Kosla, Xã Trà Cú, Tỉnh Vĩnh Long 

286 CÔNG TY TNHH MAY MẶC LEADER (VIỆT NAM) 

Lô II-7, KCN Hòa Phú (giai đoạn 2), xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh 

Vĩnh Long 

287 CÔNG TY TNHH TỶ THÀNH 

KP4 Xã Ba Tri, Tỉnh Vĩnh Long 

288 CHI NHÁNH 7 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÁI BÌNH 

ấp Chòm Chuối, xã Tập Sơn, tỉnh Vĩnh Long 

289 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SIGMA VIỆT NAM 

Khu AV, Khu AVI- KCN Giao Long Giai đoạn II, xã Giao Long, tỉnh Vĩnh 

Long 
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290 CÔNG TY TNHH KYUNGSHIN VIETNAM 

Lô II-8, II-9 KCN Hòa Phú (giai đoạn 2), ấp Thạnh Hưng, Xã Phú Quới, 

Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 

291 CÔNG TY TNHH GENOVA GROUP 

Khu AV, Khu AVI, KCN Giao Long giai đoạn 2, xã Giao Long, tỉnh Vĩnh 

Long 

292 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY - ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI THÀNH 

CÔNG 

Lô II-4, Khu công nghiệp Hòa Phú, ẤP PHƯỚC HÒA, XÃ PHÚ QUỚI, 

TỈNH VĨNH LONG 

293 CÔNG TY TNHH TM & SX BẢO TIÊN 

Ấp Khánh Lộc, Xã Song Lộc, Tỉnh Vĩnh Long 

294 CÔNG TY TNHH JSB INTERNATIONAL VINA 

Cụm công nghiệp An Đức, Xã Ba Tri, Tỉnh Vĩnh 

Long 

295 CÔNG TY TNHH GIẦY CHING LUH VIỆT NAM - CHI NHÁNH 

VĨNH LONG 

Lô G, KCN Bình Minh, ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hòa, TX Bình Minh, tỉnh Vĩnh 

Long 

296 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THUẬN PHONG 

Số 334, ấp Long Hòa, xã Giao Long, tỉnh Vĩnh 

Long 

297 CÔNG TY TNHH WOO SUNG GLOBAL VINA 

Số 105, Quốc lộ 53, ấp Chà Và, Xã Vinh kim, Tỉnh Vĩnh Long 

298 CÔNG TY TNHH MTV BESTMATE VIỆT NAM 

ấp Chợ, xã Hùng Hoà, tỉnh Vĩnh Long 

299 CÔNG TY TNHH TERA SURPLUS VIỆT NAM 

Ấp 4, Xã Tam Ngãi, Tỉnh Vĩnh Long 

300 CÔNG TY TNHH GIẦY CHING LUH VIỆT NAM - CHI NHÁNH 

VĨNH LONG II 

Lô II-8, II-9, KCN Hòa Phú, ấp Thạnh Hưng, xã Hòa Phú, Long Hồ, Vĩnh 

Long 

301 CÔNG TY TNHH GREAT EVERGREEN APPAREL VIỆT NAM 

Số 679/1, Khu phố Phước Trung, Xã Phước Mỹ Trung, Tỉnh Vĩnh Long 

302 CÔNG TY TNHH NEW MINGDA VIỆT NAM 

ấp Thanh Nguyên A, Xã Châu Thành, Tỉnh Vĩnh 

Long 

303 CÔNG TY TNHH HANYANG ELECTRONIC VIỆT NAM 

Ấp Phong Phú 3, xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long 

304 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN JEA-MUST VIỆT NAM 

Lô A1, A2, A3, A4 KCN Giao Long, xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long 

305 CÔNG TY TNHH MTV NEOBAGS VIỆT NAM 

Số 22/2, ấp Thanh Mỹ 2, Phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long 

306 CÔNG TY TNHH MTV KISOO - CHÂU THY 

Tổ 6, ấp Long Hưng, Thanh Đức, Vĩnh Long 
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307 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BỆNH VIỆN XUYÊN Á - CHI 

NHÁNH VĨNH LONG 

Số 68E đường Phạm Hùng, tổ 69, khóm 2 -Phường Long Châu - Vĩnh Long 

308 CÔNG TY TNHH ESTEC VIỆT NAM - CHI NHÁNH VĨNH LONG 

Lô A3, KCN Hòa Phú, Ấp Phước Hòa, Xã Phú Quới, Tỉnh Vĩnh Long 

309 CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM - CHI NHÁNH 

ĐÔNG LẠNH BẾN TRE 

Lô A21 đến A35, Khu công nghiệp An Hiệp, xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long 

310 CÔNG TY TNHH MAY MẶC SHOWA - BẾN TRE 

ấp An Bình, xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long 

311 CÔNG TY TNHH VĨNH NHUNG 

Số 050, tổ 2A, ấp 1, xã Trung Thành, tỉnh Vĩnh 

Long 

312 CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM - CHI NHÁNH 

SXKD THỨC ĂN THỦY SẢN 

Lô A21-A35, KCN An Hiệp, xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long 

313 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU HÙNG VỸ 

Lô E, Đường số 4, KCN Long Đức, Phường Long Đức, Tỉnh Vĩnh Long 

314 CÔNG TY TNHH YING HSIN - TỈNH TRÀ VINH 

Lô A, Đường số 1, Khu công nghiệp Long Đức, Phường Long Đức, tỉnh 

Vĩnh Long 

315 CÔNG TY TNHH P.O.P ON GLOBAL 

Lô số A1, KCN Hòa Phú, Phước Hòa, Hòa Phú, Long Hồ, Vĩnh Long 

316 CHI NHÁNH BẾN TRE 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠI LỤC 

ấp Hưng Nhơn, xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long 

317 CÔNG TY TNHH LA LA FACTORY 

ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long, Vĩnh 

Long 

318 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VIỆT HƯƠNG - CHI NHÁNH VĨNH 

LONG 

Lô số A4, Quốc lộ 1A, Khu công nghiệp Hoà Phú, ấp Phước Hoà, xã Phú 

Qưới, Tỉnh Vĩnh Long 

319 CÔNG TY TNHH THE BLUES TERRITORY 

567 ấp Tiên Tây Vàm, xã Tiên Thủy, tỉnh Vĩnh Long 

320 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ CAO VÀ THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG 

ĐỨC HẬU LONG 

Lô EI-5,EI-6, KCN Giao Long, xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long 

321 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TONSUN 

Ấp Sâm Bua, xã Song Lộc, tỉnh Vĩnh Long 

322 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH TÂN LONG MEKONG 

DN 97/AH, Hương lộ 14, KẤp 1, Xã Ba Tri, Tỉnh Vĩnh Long 

323 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SX TM XNK ÂU VIỆT FURNITURE 

Ấp Thành Hóa 1, Xã Tân Thành Bình, Tỉnh Vĩnh Long 

324 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MAY ÂN TRỊ 

Lô CN.02-1 Cụm Công nghiệp Hiệp Mỹ Tây, Xã Hiệp Mỹ, Tỉnh Vĩnh Long 
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325 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA MEKONG TẠI BẾN TRE 

Lô A19-20 KCN Giao Long, xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long 

326 CÔNG TY TNHH YOUNG VĨNH LONG 

Tổ 12, ấp An Hiệp, xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

327 CÔNG TY CỔ PHẦN MẸ VÀ BÉ DŨNG JERRY 

570C/3 ấp Quới An, xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long 

328 CÔNG TY TNHH SATURN ENGINEERING SYSTEMS VIỆT NAM 

Lô II-5, khu công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú, huyện Long 

Hồ, Vĩnh Long 

329 CÔNG TY TNHH MAY MẶC LEIOULA VIỆT NAM 

Lô A Đường Số 2 KCN Long Đức, phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long 

330 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SÁNG TẠO XANH S.E.C 

Lô A18, KCN Giao Long, xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long 

331 CÔNG TY TNHH TM DV THẾ QUYỀN VŨNG LIÊM 

Ấp Tân Huy, xã Hiếu Phụng, tỉnh Vĩnh Long 

332 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TRI - VIET 

Tổ 3, ấp Tân Phước, Xã Tân Quới, Tỉnh Vĩnh Long 

333 CÔNG TY CP KHÁM CHỮA BỆNH MINH ĐỨC 

333D Đoàn Hoàng Minh, phường Sơn Đông, tỉnh Vĩnh Long 

334 CÔNG TY TNHH VĨNH TỶ 

Lô B5, B6, B7 và B8 thuộc lô B, KCN Bình Minh, Mỹ Hưng 2, phường Cái 

Vồn, Vĩnh Long 

335 CÔNG TY TNHH QUỐC THẢO 

118/09A,ấp thanh mỹ 1, thanh đức , vĩnh long 

336 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NGUỒN Á CHÂU - XƯỞNG MAY 

XUẤT KHẨU BẾN TRE 

 Số 79/D3, Nguyễn Thị Định, phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long 

337 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN J & H VINA 

ấp Chợ, xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long 

338 CÔNG TY TNHH TÔI YÊU TÚI XÁCH VIỆT NAM 

Ấp Giồng Trôm, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long 

339 CÔNG TY TNHH GIÀY LIÊN HẰNG 

Số 100 Hương lộ 34, ấp 4, xã Phong Thạnh, tỉnh Vĩnh Long 

340 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỪA BẾN TRE 

Số 110, khu phố Thanh Sơn 2, phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long 

341 CHI NHÁNH PETROLIMEX BẾN TRE - CÔNG TY TNHH MTV 

PETROLIMEX VĨNH LONG 

Số 199B Nguyễn Đình Chiểu, Khu phố 1, Phường Phú Khương, Tỉnh Vĩnh 

Long 

342 CÔNG TY TNHH MIN WIE VIỆT NAM 

Lô D1,D2,D3 KCN Giao Long, xã Giao Long, 

tỉnh Vĩnh Long 

 

 

343 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

 

Số 197 đường 14 tháng 9, Khóm 6, Phường Thanh 

Đức, Tỉnh Vĩnh Long 
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XUẤT NHẬP KHẨU 

TASIFISH 

344 CÔNG TY CP MINH MINH TÂM - TỈNH TRÀ VINH 

36 Nguyễn Đáng, Khóm 20, Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long 

345 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ CB MEKONG 

Số: 17 Hai Bà Trưng, Phường An Hội, tỉnh Vĩnh 

Long 

346 CÔNG TY TNHH THÚ NHỒI BÔNG PHÚ THỊNH 

Thửa đất số 432, 433, tờ bản đồ số 15, ấp An Bình, xã An Qui, tỉnh Vĩnh 

Long 

347 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HẰNG ĐẠI LONG AN 

Số 25/2, tổ 2, ấp An Phú A, Xã Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long 

348 NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CN 

BẾN TRE 

21 Đại Lộ Đồng Khởi, Phường An Hội, tỉnh Vĩnh 

Long 

349 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM AN PHƯỚC 

Ấp Dinh An, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh 

Trà Vinh 

350 CÔNG TY TNHH NAM AN SUNTOP BẾN TRE 

Phú Chiến (thửa đất số 90, tờ bản đồ số 21), Phường Phú Khương, Tỉnh 

Vĩnh Long 

351 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN DỪA TRUNG VIỆT HẢI 

Khu Phố Long Thuận, ấp Long Thuận, phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long 

352 CÔNG TY TNHH MAY MẶC CHEERS 

Ấp Sâm Bua, Xã Song Lộc, Tỉnh Vĩnh Long 

353 CÔNG TY TNHH HẢI LONG MEKONG 

KCN Bình Minh, Mỹ Hưng 2, phường Cái Vồn, Vĩnh Long 

354 CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN TRIỀU AN - 

LOAN TRÂM 

379C khóm Tân Vĩnh Thuận, Phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long 

355 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ 

UỐNG WINBEE 

Lô A16 KCN Giao Long, xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long 

356 CÔNG TY TNHH SX TM XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG VIỆT 

FURNITURE 

Cụm công nghiệp Thị Trấn - An Đức, Ấp Giồng Cục, Xã Ba Tri, Tỉnh Vĩnh 

Long 

357 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG - CHI 

NHÁNH VĨNH LONG 

Lô 1A, 1B, A11, A12, KCN Bình Minh, phường Cái Vồn, Tỉnh Vĩnh Long 

358 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÁ VIỆT 

ổ 10, Ấp Tân An, Xã Thạnh Phước, Tỉnh Vĩnh Long 

359 CÔNG TY TNHH GIÀY JIA YUEXING VIỆT NAM 

Lô 1, KCN Hòa Phú, Ấp Thạnh Hưng, Xã Phú Quới, Tỉnh Vĩnh Long 
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360 CÔNG TY CỔ PHẦN CẮT MAY SOFA HOA SEN 

Khu C3, KCN Long Đức, phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long 

361 CÔNG TY TNHH GIÀY BẾN TRE TAIDA 

Số 68C2, khu phố 3, phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long 

362 CÔNG TY TNHH UNIHWASIN VINA 

Khu BII, KCN Giao Long GĐ 2, xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long 

363 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ZHUNHAO 

ấp 4, Xã Phong Thạnh, Tỉnh Vĩnh Long 

364 CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU TRÀ VINH 

Số 24, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long 

365 CÔNG TY CỔ PHẦN THẢO ANH FISH 

Số B17 đường D3, khu phố 2, phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long 

366 CÔNG TY TNHH MAY MẶC THÀNH KIỀU 

40/TNg, ấp Thạnh Nghĩa, Xã Bảo Thạnh, Tỉnh Vĩnh Long 

367 CÔNG TY TNHH ABS HOME VIỆT NAM 

ấp Phú Tân, Xã Châu Hòa, Tỉnh Vĩnh Long 

368 CÔNG TY TNHH GIÀY DA PHÚ TÀI 

ấp Kosla, xã Trà Cú, Tỉnh Vĩnh Long 

369 CÔNG TY TNHH MTV THE BLUES TRÀ VINH 

Ấp Ba Se A, Xã Song Lộc, Tỉnh Vĩnh Long 

370 CÔNG TY TNHH THỦY SẢN CÔNG NGHỆ CAO VIỆT NAM-CHI 

NHÁNH 2 TẠI BẾN TRE 

ấp Thới Bình, xã Thới Thuận, Bình Đại, Bến Tre 

371 CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH FASHION 

Ấp 4, Xã Tam Ngãi, Tỉnh Vĩnh Long 

372 CÔNG TY TNHH MTV TYLER THANH VÕ 

Đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long 

373 CÔNG TY TNHH VIỆT ÚC THỨC ĂN THỦY SẢN 

Lô A12, A13, A14, A15, A16 Khu công nghiệp An Hiệp, Xã Phú Túc 

374 CÔNG TY CP ĐÔNG LẠNH THỦY SẢN LONG TOÀN - THỊ XÃ 

DUYÊN HẢI - TRÀ VINH 

Khóm 2, Phường Duyên Hải , tỉnh Vĩnh Long 

375 CÔNG TY TNHH TMDV ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỊNH PHÁT 

Số 63, Đường 30/04, Ấp 1 xã Châu Thành, Vĩnh Long 

376 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT 

NAM CHI NHÁNH VĨNH LONG 

5C, Hưng Đạo Vương, Phường Long Châu, Vĩnh Long 

377 CÔNG TY TNHH DIAMOND STAR BẾN TRE 

Số 140 đường Hùng Vương, Phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long 

378 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN THÔNG THUẬN TRÀ VINH 

Khóm 30/4, Trường Long Hòa, Tỉnh Vĩnh Long 

379 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MẶT NẠ THẠCH DỪA E.Z 

COSTEC VIỆT NAM 

Cụm công nghiệp Phong Nẫm, 396 ấp 4, xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long, 
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tỉnh Bến Tre 

380 NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH 

BẾN TRE 

02 Đại Lộ Đồng Khởi, Phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long 

381 CÔNG TY CỔ PHẦN RYNAN TECHNOLOGIES VIETNAM 

Long Trị, Phường Long Đức, Tỉnh Vĩnh Long 

382 CÔNG TY TNHH MTV PHƯỢNG TÙNG ANH 

Khóm 4, Xã Tân Hòa, Tỉnh Vĩnh Long 

383 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU UYỂN ĐÌNH -

XƯỞNG SẢN XUẤT 

Quốc Lộ 53, ấp Truôn, xã Hưng Mỹ, tỉnh Vĩnh Long 

384 NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CN BẾN TRE 

Số 55B, ĐL Đồng Khởi, P Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long 

385 CÔNG TY TNHH MTV JIN RONG SHOES MATERIAL FACTORY 

Ấp Tân Lập, xã Hiệp Mỹ, tỉnh Vĩnh Long 

386 CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI PUTIN 

333P, khóm Tân An, phường Tân Ngãi , tỉnh Vĩnh Long 

387 CÔNG TY TNHH PHƯƠNG TÙNG VĨNH LONG 

Số 38B đường Trần Đại Nghĩa, khóm 2, Phường Phước Hậu, Tỉnh Vĩnh 

Long 

388 CÔNG TY TNHH GAS THU NGỌC 

Số 101A, đường 14 tháng 9, Phường Thanh Đức, Tỉnh Vĩnh Long 

389 CÔNG TY TNHH TỪ MINH DIAMOND 

số 22 đường Hoàng Thái Hiếu, Phường Long Châu, Tỉnh Vĩnh Long, Việt 

Nam 

390 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÚ VĨNH LONG 

Số 26A đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Tân Hạnh, Tỉnh Vĩnh Long, 

391 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VẠN ĐỨC 

Số 46 đường 30/4, khóm 1, Phường Long Châu, Tỉnh Vĩnh Long 

392 CÔNG TY TNHH MTV SỰ KIỆN VÀ TRUYỀN THÔNG KIẾN VĂN 

Số B77 đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Tân Hạnh, Tỉnh Vĩnh Long 

393 CÔNG TY TNHH MTV IN ẤN TM & QUẢNG CÁO VĨNH AN 

Số 123 đường 2 tháng 9, Phường Long Châu, Tỉnh Vĩnh Long 

394 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VĨNH LONG 

Số 80 đường Trần Phú, Phường Phước Hậu, Tỉnh Vĩnh Long 

395 CÔNG TY TNHH TM DV & BĐS AN PHÁT 

Số 145, Tổ 4, khóm Tân Quới Đông, Phường Long Châu, Tỉnh Vĩnh Long 

396 CÔNG TY TNHH MỸ NGHỆ THANH ĐỨC 

Số 288 đường 14/9 ,phường Thanh Đức 

397 DNTN TÂN HIỆP PHÁT II 

57B đường 8/3 ,phường Thanh Đức 

398 DNTN PHONG VÂN 

Số 54 ấp Thanh Sơn, Phường Thanh Đức, Tỉnh Vĩnh Long 
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399 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ÚT DIỆP 

Số 47/03 khómThanh Mỹ II,phườngThanh Đức, Tỉnh Vĩnh Long 

400 CÔNG TY TNHH SÁU MỪNG 

số 22 đường tỉnh lộ 902, Định Thới A, xã Cái Nhum, Tỉnh Vĩnh Long 
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